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I. Trắc nghiệm khách quan
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Giá trị của m2.n3 với m = -3, n = 2 là
A. 72                    B. -72                       C. 36                      D. -36
Câu 2. Tích của tất cả các số nguyên a thoả mãn điều kiện -4 < a  5 là
A. 5                               B. -20                               C. 0                                 D. 1
Câu 3. Giá trị của biểu thức 3.[(-2) - 4] là
A. 6                          B. -18                              C. 18                      D. -6
Câu 4. Giá trị của biểu thức (x - 3)(x + 1) tại x = 2 là
A. -15                          B. 15                           C. 3                             D. -3       
Câu 5. Số -2 có bao nhiêu bội là số tự nhiên có một chữ số?
 A. Không có số nào                      B. 2                           C. 4                                     D. 5
Câu 6. Cho A = { -1; 6 } và B = { 2; -2; -3 }
Có bao nhiêu tích a.b là ước của 30 với a  A, b  B ?      A. 3     B. 4      C. 5       D. 6
II. Tự luận
Câu 10. Thực hiện phép tính:      
              a) 64 : (4 - 6)2 + 2 . (-3)
              b) Rút gọn:       
Câu 11. Vẽ điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy ta vẽ   = 450 và   = 700 
a) Tính                                  b) Tính   




